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HỘI THI  
VINH QUANG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Đề 4
1/ Trắc nghiệm ( 5 câu)

2/ Câu hỏi – đáp ( 2 câu)

3/ Hình ảnh và sự kiện ( 2 câu )

4/ Âm nhạc ( 4 câu) 

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Tháng 8/ 1925, một cuộc bãi công đầu tiên của công nhân Sài gòn dưới sự lãnh đạo của Công hội bí mật được tổ chức. Cuộc bãi công này được tổ chức tại:

a- Trường Bá nghệ Cao Thắng

b- Đồn điền Cao su Phú Riềng

c- Xưởng Ba son   (  đ  )
d- Nhà máy đèn Chợ Quán

Câu 2: Nhiệm vụ của Công hội là “ Thứ nhất là để công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình. Thứ hai, để nghiên cứu với nhau. Thứ ba, là để sửa sang cách sinh hoạt cho khá hơn. Thứ tư, là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân. Thứ năm, là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”. câu nói này là của:

a- Đ/c Lê Duẩn

b- Đ/c Tôn Đức Thắng

c- Đ/c Nguyễn Ái Quốc  (  đ )
d- Đ/c Trần Phú

Câu 3: Đồng chí nào giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Việt Nam trong 3 nhiệm kỳ Đại hội:

a- Đ/c Hoàng Quốc Việt    (  đ  )
b- Đ/c Cù Thị Hậu

c- Đặng Ngọc Tùng

d- Đ/c Nguyễn Đức Cảnh

Câu 4: Tượng đài truyền thống đấu tranh của công nhân lao động Sài Gòn- Chợ lớn được đặt tại:
a- Nhà máy Ba son

b- Đình Bình Đông

c- Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ( chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh)

d- Ngã bảy -Quận 10   (  đ  )
Câu 5: Năm 1906, Bác Tôn Đức Thắng lên Sài Gòn học nghề tại:

a- Trường Bá Nghệ    (  đ  )
b- Xưỡng Ba son

c- Nhà máy đèn chợ Quán

d- Nhà máy rượu Bình tây.

PHẦN HỎI – ĐÁP  ( 2 C ÂU )
Câu 1: Tổ chức Công hội (Công đoàn) sơ khai ở Việt Nam có ảnh hưởng lớn với phong trào công nhân Sài Gòn - Gia Định được hình thành từ năm nào? Do ai sáng lập?

Trả lời: Tổ chức Công đoàn sơ khai (Công hội) ở Việt Nam được hình thành năm 1919 - 1925 tại Ba Son (Sài Gòn), do người công nhân ưu tú Tôn Đức Thắng sáng lập. Cơ sở Công hội đầu tiên được tổ chức ở trường Bá Nghệ Cao Thắng và xưởng Ba Son, sau phát triển ra Chợ Quán, Faci và nhiều nơi khác, lấy Đình Bình Đông (quận 8) làm nơi hội họp và cất giữ tài liệu. Công hội có đến 300 hội viên ở nhiều ngành nghề. Mục đích của việc thành lập Công hội là tương trợ đấu tranh, bênh vực quyền lợi của công nhân, chống đế quốc tư bản. Công hội Sài Gòn - Chợ Lớn tuy không rộng lớn nhưng lại là tổ chức bí mật đồng nhất và hoạt động có tổ chức nhất ở Việt Nam trong thời gian từ 1919 - 1925.  

Câu 2: Ai là người đầu tiên được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ca ngợi về người này như thế nào?

Trả lời: Ngày 20/8/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt nhân dân và Chính phủ trao tặng đ/c Tôn Đức Thắng Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quí nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đ/c Tôn Đức Thắng là người đầu tiên được tặng thưởng huân chương này.

Nhân dịp đ/c Tôn Đức Thắng được trao tặng Huân chương Sao Vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đ/c Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng: suốt đời cần kiệm, liêm chính; suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”.

III/ PHẦN HÌNH ẢNH VÀ SỰ KIỆN
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Câu hỏi 1: Đây là hình ảnh tượng đài công nhân. Tượng đài này  hiện đang tọa lạc ở khu vực nào? Nơi đây vào ngày 1/5/1966 đã diễn ra sự kiện gì?
Trả lời: Đây là Tượng đài biểu tượng cho công nhân thành phố. Tượng đài tọa lạc tại khu vực ngã bảy Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây vào ngày 1/5/1966 tại khu vực này cuộc biểu tình của bốn vạn công nhân thành phố lao động tuần hành ra tới sứ quán Mỹ đường Hàm Nghi với khẩu hiệu “ chấm dứt chiến tranh” , “ người Mỹ về đi” . Đây là  đòn chính trị nặng nề giáng vào Mỹ-ngụy lúc Mỹ mới đưa quân vào mở rộng chiến tranh xâm lược Việt Nam.
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Câu hỏi 2: Cho biết tên ngôi đình trong ảnh. Hiện ngôi đình đang tọa lạc ở đâu? tại đây vào những năm 1920-1925 đã xảy ra những sự kiện gì?

Trả lời: Đây là Đình Bình Đông, hiện ngôi đình tọa lạc tại Phường 7 Quận 8. Trong những năm 1920-1925 tại ngôi đình này,  chủ tịch Tôn Đức Thắng bí mật thành lập Công hội đỏ phát triển mạnh trong đội ngũ công nhân nhằm đoàn kết chống tư bản đế quốc, đình Bình Đông trở  thành cơ sở của Công hội đỏ.  Đình Bình Đông được Bộ Văn hóa cấp bằng công nhận di tích lịch sử-văn hóa.

IV/  PHẦN ÂM NHẠC ( Nghe đọan  nhạc đoán tên và tác giả bài hát )

1/ Bến cảng quê hương tôi – Hồ Bắc

2/ Giai điệu Tổ quốc – Trần Tiến

3/ Bài ca năm tấn - Nguyễn Văn Ty
4/ Tổ Quốc gọi tên mình – Nhạc: Đinh Trung Cẩn; Thơ: Nguyễn Phan Quế Mai

